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BÁO CÁO 
Đánh giá thực trạng quản lý chất lượng thép  

[bookmark: _Toc195609021]
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành đánh giá thực trạng quản lý chất lượng thép trong thời gian vừa qua để làm căn cứ xây dựng dự thảo Nghị định quy định quản lý chất lượng thép, cụ thể như sau:
I. MỞ ĐẦU
Ngành thép là ngành công nghiệp nền tảng, cung cấp vật liệu đầu vào cho xây dựng, cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, giao thông, năng lượng và quốc phòng, an ninh. Sự phát triển ổn định của ngành thép có ý nghĩa đối với năng lực tự chủ của nền kinh tế, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng xanh, phát thải thấp.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, chất lượng sản phẩm thép là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến an toàn công trình, quyền lợi người tiêu dùng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Khi hàng rào thuế quan giảm dần, các yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ và phát thải carbon ngày càng trở thành điều kiện tiếp cận thị trường.
Báo cáo này được xây dựng trên cơ sở rà soát quy định hiện hành và tổng hợp thông tin do bộ quản lý ngành, lĩnh vực (Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao) và Hiệp hội Thép Việt Nam cung cấp; tập trung đánh giá thực trạng sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hoạt động kiểm tra chất lượng và các vướng mắc trong tổ chức thực hiện.
Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư dự án quy mô lớn, dây chuyền và công nghệ hiện đại, qua đó đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, trình độ công nghệ, năng lực kiểm soát chất lượng và mức độ tuân thủ chưa đồng đều; cơ chế quản lý còn phân tán, chưa bao quát đầy đủ các nhóm sản phẩm và các khâu của chuỗi cung ứng.
[bookmark: _Toc195609022]II. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Khung pháp luật về quản lý chất lượng thép
Việc quản lý chất lượng thép được thực hiện theo pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hải quan, xây dựng, công thương và các pháp luật có liên quan. Hệ thống TCVN, QCVN là căn cứ kỹ thuật quan trọng để kiểm soát an toàn, chất lượng sản phẩm thép theo mục đích sử dụng.

Hiện nay, việc kiểm soát bắt buộc tập trung chủ yếu vào sản phẩm thép thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và phạm vi của các QCVN tương ứng. Đối với nhiều sản phẩm thép ngoài phạm vi này, tổ chức, cá nhân thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng và tự chịu trách nhiệm về chất lượng; cơ chế kiểm tra tại khâu nhập khẩu và lưu thông chưa đồng bộ, chủ yếu dựa trên hồ sơ đối với hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành.
Trước đây, Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu. Một số nội dung của Thông tư đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2017/TT-BCT; đồng thời, theo phản ánh của Hiệp hội Thép Việt Nam, các quy định còn lại không còn phù hợp đầy đủ với Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã được sửa đổi, bổ sung năm 2025. Vì vậy, cơ chế quản lý hiện hành cần được rà soát, hoàn thiện trên cơ sở thống nhất, minh bạch và phù hợp với phương thức quản lý theo mức độ rủi ro.
Khung pháp luật trực tiếp liên quan gồm:
- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật  ngày 14 tháng 6 năm 2025.
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 18 tháng 6 năm 2025.
- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ. Hiện nay là Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
[bookmark: tvpllink_mhyivazsmk_1]- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ; Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành. Hiện nay là Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.	
2. Về thực trạng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn quốc tế áp dụng tại ngành thép, sản phẩm thép
Theo thông tin do Hiệp hội Thép Việt Nam cung cấp, hiện có 02 QCVN và hơn 300 TCVN liên quan đến thép, bao quát nhiều nhóm sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
[bookmark: _Hlk180404834]Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về thép phân theo nhóm (trên cơ sở hài hòa với hệ thống phân loại ICS của ISO), cụ thể như sau: Nguyên liệu sản xuất thép; Thử nghiệm thép - Yêu cầu chung; Thử cơ học đối với thép; Thử hoá lý đối với thép; Thử không phá huỷ; Các phương pháp thử khác; Ăn mòn kim loại; Kim loại đen (Thép và Gang)- Yêu cầu chung; Sắt; Thép; Hợp kim sắt; Thép cán nguội phủ Niken, Crom và hợp kim Niken, Crom; Sản phẩm sắt, thép (lưới thép, cọc thép, cọc ống thép, Giá đựng bằng thép...); Sản phẩm gang và thép (Thép kết cấu...); Thép nhiệt luyện (Thép chồn nguội, thép kéo vuốt nguội, thép kết cấu, phôi thép dùng cán nguội, thép nhiệt luyện dễ cắt); Thép cốt bê tông; Thép không gỉ; Thép đàn hồi; Thép chịu áp lực; Thép dụng cụ; Thành phẩm và bán thành phẩm thép tấm; Thép thanh; Thép dây, thép cáp, xích thép; Thép Profin; Thép ống công cụ chuyên dụng; Đúc sắt và thép.
Hai QCVN hiện hành trực tiếp điều chỉnh sản phẩm thép gồm QCVN 7:2019/BKHCN đối với thép làm cốt bê tông và QCVN 20:2019/BKHCN (được sửa đổi tại Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN) đối với thép không gỉ. Các QCVN này là căn cứ kiểm soát an toàn, chất lượng đối với sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng.
Các TCVN, QCVN về thép được xây dựng trên cơ sở tham khảo hoặc chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài tiên tiến như ISO, EN, JIS, AS. Tuy nhiên, hệ thống hiện hành chưa bao quát đầy đủ một số sản phẩm có rủi ro hoặc mục đích sử dụng đặc thù; việc viện dẫn phương pháp thử, xác định mác thép và liên kết với mã HS tại một số trường hợp còn chưa rõ, gây khó khăn trong phân loại và áp dụng.
3. Đánh giá thực trạng sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu thép
a) Tình hình sản xuất và tiêu thụ thép tại Việt Nam
Sản xuất thép thô của Việt Nam đạt hơn 19,21 triệu tấn thép thô vào năm 2023 (giảm ~ 4% so với năm 2022). 
Năm 2024, sản xuất thép thô đạt hơn 21,98 triệu tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023; Tiêu thụ thép thô nội bộ và xuất bán đạt 21,41 triệu tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023. 
Theo số liệu Hiệp hội Thép Việt Nam, năm 2025 sản lượng thép thô đạt 24,7 triệu tấn, tăng 12% so với năm 2024 và là mức cao nhất trong 05 năm; tiêu thụ đạt 24,1 triệu tấn, tăng 12,9%, trong đó xuất khẩu đạt 3,15 triệu tấn, tăng 12,8%. Kết quả này cho thấy năng lực sản xuất trong nước tiếp tục được mở rộng theo hướng hình thành các khu liên hợp luyện kim khép kín từ thượng nguồn đến hạ nguồn.
b) Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu thép
Theo số liệu tổng hợp của Hiệp hội Thép Việt Nam, năm 2023 Việt Nam nhập khẩu khoảng 13,33 triệu tấn và xuất khẩu khoảng 11,125 triệu tấn thép thành phẩm các loại. Trong 04 tháng đầu năm 2024, lượng thép nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2023; riêng lượng nhập khẩu từ Trung Quốc đạt hơn 3,6 triệu tấn. Các số liệu này cho thấy quy mô thương mại lớn và yêu cầu tăng cường quản lý theo rủi ro, đồng thời tránh tạo thủ tục trùng lặp đối với doanh nghiệp tuân thủ tốt.
Năm 2023, các thị trường xuất khẩu chủ yếu của thép Việt Nam gồm ASEAN (31,44%), EU (22,89%), Hoa Kỳ (9,68%), Ấn Độ (8,7%), Đài Loan (Trung Quốc) (3,68%) và các thị trường khác.
4. Thực trạng về công nghệ sản xuất thép và quản lý chất lượng, môi trường đối với thép
a) Về công nghệ
Về sản xuất thép: Việt Nam có sự hiện diện khá đầy đủ các công nghệ sản xuất thép phổ biến thế giới: Lò cao - Lò thổi ô xy (BF-BOF); Lò điện hồ quang (EAF); Lò điện cảm ứng (IF). Khâu đúc phôi được trang bị máy đúc liên tục (CCM) thích hợp để sản xuất phôi vuông (Billet, Bloom) và phôi dẹt (Slab). 
Cán nóng thép dài: các dây chuyền cũ được đầu tư nâng cấp hoặc thay thế với công nghệ cán liên tục; các dây chuyền đầu tư mới áp dụng các kỹ thuật công nghệ mới, năng suất cao như nạp phôi nóng, cán tốc độ cao, cán chẻ, cán trực tiếp (direct rolling), đúc cán liên tục v.v…
Cán nóng thép dẹt: từ năm 2016, dây chuyền cán nóng đầu tiên đi vào sản xuất sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC). Đến nay, ngành thép có hai nhà máy sản xuất HRC với tổng công suất khoảng 10 triệu tấn/năm, sử dụng dây chuyền cán liên tục thế hệ mới, mức độ tự động hóa cao và thiết bị đồng bộ.
Cán nguội: dây chuyền cán nguội đầu tiên được đưa vào hoạt động từ 2005. Đến nay cả nước có 19 dây chuyền cán nguội với tổng công suất đạt 8,9 triệu tấn/năm công nghệ cán liên tục cán đảo chiều.
Gia công sau cán: phát triển mạnh mẽ nhất là các dây chuyền mạ kim loại và sơn phủ màu với tổng công suất thiết kế 9,6 triệu tấn/năm. Công suất các dây chuyền nằm trong khoảng 50.000 đến 600.000 tấn/năm. Các dây chuyền được áp dụng những tiến bộ kỹ thuật tiên tiến.
Sản xuất ống thép hàn cũng có sự phát triển đáng kể với tổng công suất thiết kế hiện có là 4,2 triệu tấn/năm.
Nhìn chung, công nghệ sản xuất thép đã được đầu tư, đổi mới và tại một số doanh nghiệp đạt trình độ tiên tiến; tuy nhiên, mức độ hiện đại hóa và năng lực kiểm soát quá trình chưa đồng đều giữa các cơ sở sản xuất.
b) Về quản lý chất lượng và môi trường
Năm 2023, ước tính riêng ngành thép Việt Nam phát thải khoảng 36-38 triệu tấn CO2. Với mục tiêu đến năm 2050, lĩnh vực các quá trình công nghiệp giảm 84,8%, lượng phát thải không vượt quá 20 triệu tấn CO2 như đã được phê duyệt tại "Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050" nếu ngành thép Việt Nam không có lộ trình thích hợp, rất khó để đảm bảo mục tiêu trung hòa các bon vào năm 2050 như đã cam kết tại COP26.
Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, hầu hết doanh nghiệp thành viên đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và quản lý môi trường theo các chuẩn mực quốc gia hoặc quốc tế; nhiều sản phẩm sản xuất trong nước đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn nước ngoài và yêu cầu của thị trường xuất khẩu.
Tuy nhiên, mức độ tuân thủ về môi trường, tiêu hao nguyên liệu, năng lượng và kiểm soát phát thải khác nhau giữa các cơ sở. Vì vậy, cần đánh giá trên cơ sở dữ liệu kiểm tra, quan trắc và kết quả thử nghiệm cụ thể, tránh khái quát chung cho toàn ngành.
[bookmark: _Toc195609026]5. Chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu: Thực trạng và vấn đề cần giải quyết
a) Đối với thép sản xuất trong nước
Ngành thép trong nước đã sản xuất được nhiều nhóm sản phẩm phục vụ xây dựng, kết cấu và gia công chế tạo; một số sản phẩm chất lượng cao hoặc chuyên dụng vẫn phụ thuộc nhập khẩu. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp quy mô lớn tuân thủ tiêu chuẩn công bố và QCVN có liên quan; trong khi đó, tại một số cơ sở quy mô nhỏ, hộ sản xuất và làng nghề, việc kiểm soát nguyên liệu, công nghệ, thử nghiệm và duy trì sự phù hợp còn hạn chế.
b) Khai báo, phân loại mác thép, chủng loại và mục đích sử dụng
Các cơ quan và Hiệp hội Thép Việt Nam phản ánh có hiện tượng khai báo chưa chính xác về mã HS, mác thép, tiêu chuẩn áp dụng hoặc mục đích sử dụng. Một số sản phẩm có tên gọi tương tự nhưng khác thành phần hóa học, tính chất cơ lý hoặc công dụng; nếu danh mục quản lý chỉ dựa vào mã HS hoặc tên thương mại thì có thể dẫn đến áp dụng không thống nhất, bỏ sót đối tượng quản lý hoặc phát sinh kiểm tra không cần thiết.
c) Kiểm soát chất lượng thép nhập khẩu
Các báo cáo được tổng hợp chưa cung cấp số liệu đầy đủ, thống nhất để xác định tỷ lệ thép nhập khẩu không phù hợp theo từng nhóm sản phẩm, thị trường và thời kỳ. Vì vậy, chưa đủ cơ sở kết luận tỷ lệ không phù hợp ở mức cao; tuy nhiên, các cơ quan và Hiệp hội đã chỉ ra rủi ro về khai báo sai mã HS, tiêu chuẩn hoặc mục đích sử dụng, cũng như việc chất lượng thực tế của lô hàng có thể không phù hợp với hồ sơ công bố.
Đối với sản phẩm ngoài phạm vi QCVN, chứng chỉ xuất xưởng (MTC) thường do nhà sản xuất phát hành và không phải trong mọi trường hợp đều được xác nhận bởi bên thứ ba độc lập. Việc lấy mẫu theo lô tại cửa khẩu có thể không phản ánh đầy đủ chất lượng của lô hàng, nhất là khi lô hàng không đồng nhất. Do đó, cần kết hợp kiểm tra hồ sơ, đánh giá sự phù hợp, lấy mẫu theo phương pháp phù hợp và hậu kiểm trên cơ sở phân loại rủi ro.
d) Sản xuất thép tại cơ sở quy mô nhỏ và làng nghề
Tại một số cơ sở quy mô nhỏ và làng nghề, công nghệ, thiết bị, nhân lực kiểm soát chất lượng và điều kiện thử nghiệm còn hạn chế; sản phẩm chủ yếu được quản lý theo tiêu chuẩn công bố áp dụng. Đây là nhóm có nguy cơ chất lượng không ổn định, cần được kiểm tra theo mức độ rủi ro và mục đích sử dụng của sản phẩm, đặc biệt đối với sản phẩm liên quan trực tiếp đến an toàn công trình và người sử dụng.
Công tác quản lý đối với nhóm cơ sở này còn gặp khó khăn do quy mô phân tán, chủng loại sản phẩm đa dạng và nguồn lực kiểm tra tại địa phương còn hạn chế. Việc đánh giá cần dựa trên kết quả thử nghiệm, hồ sơ truy xuất và hành vi tuân thủ cụ thể, không đồng nhất quy mô nhỏ với chất lượng thấp.
đ) Vướng mắc trong phân loại và áp dụng yêu cầu kỹ thuật
Bộ Công Thương và Bộ Tài chính phản ánh việc phân loại một số sản phẩm theo mã HS còn phức tạp. Đối với thép cốt bê tông, có trường hợp sản phẩm đồng thời thuộc phạm vi QCVN 7:2019/BKHCN và QCVN 16:2023/BXD, làm phát sinh nguy cơ trùng lặp thủ tục. Đối với thép có chứa Cr-Mn, việc mô tả và phân loại chưa thống nhất; cần xác định bằng đặc tính kỹ thuật, thành phần và công dụng thay vì chỉ dựa trên tên gọi.
Đối với ống dẫn dầu hoặc khí, việc phân biệt sản phẩm chuyên dùng với ống thép sử dụng cho mục đích khác còn khó khăn do thông tin khai báo và tiêu chuẩn áp dụng chưa đầy đủ. Bộ Công Thương đề nghị quy định rõ danh mục sản phẩm, tiêu chuẩn, quy chuẩn và phương pháp thử; đồng thời tăng cường năng lực giám định, kiểm định trong nước.
6. Kinh nghiệm quốc tế và yêu cầu của thị trường xuất khẩu
Kinh nghiệm của Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia cho thấy nhiều sản phẩm thép thuộc danh mục bắt buộc phải được chứng nhận, đánh giá nhà máy, thử nghiệm mẫu và giám sát định kỳ trước hoặc trong quá trình lưu thông. Tại EU và các thị trường lớn, doanh nghiệp còn phải đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, tuyên bố tính năng, xuất xứ, phòng vệ thương mại và phát thải carbon. Các mô hình này cần được nghiên cứu có chọn lọc, bảo đảm phù hợp với pháp luật Việt Nam, cam kết quốc tế và nguyên tắc không tạo rào cản kỹ thuật không cần thiết. (Chi tiết kinh nghiệm quản lý chất lượng thép của một số nước nêu tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này).
7. Đánh giá chung
a) Kết quả và thuận lợi
Năng lực sản xuất và chủng loại sản phẩm thép trong nước tiếp tục được mở rộng; nhiều doanh nghiệp đã đầu tư công nghệ hiện đại, thiết lập hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Nhu cầu từ đầu tư kết cấu hạ tầng, công nghiệp chế tạo và chuyển dịch năng lượng tạo dư địa cho ngành thép phát triển.
Các hiệp định thương mại tự do và hệ thống cơ quan đại diện, thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tạo điều kiện mở rộng thị trường, cập nhật yêu cầu kỹ thuật và hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại.
Cơ chế nhập khẩu nguyên liệu đã được cải thiện theo hướng thuận lợi hơn; đồng thời, hệ thống TCVN, QCVN và năng lực đánh giá sự phù hợp là nền tảng để tiếp tục hoàn thiện phương thức quản lý chất lượng thép.
Chiến lược phát triển ngành thép giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 261/QĐ-TTg ngày 09/02/2026 là cơ sở định hướng phát triển ngành theo hướng hiện đại, đồng bộ, xanh và bền vững.
b) Hạn chế, bất cập
Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và danh mục quản lý chưa bao quát đầy đủ một số sản phẩm có rủi ro hoặc mục đích sử dụng đặc thù; việc mô tả sản phẩm, liên kết mã HS, mác thép, thành phần hóa học và mục đích sử dụng chưa thống nhất. Có trường hợp cùng một sản phẩm có thể thuộc phạm vi của nhiều QCVN hoặc chịu cách hiểu khác nhau giữa các cơ quan.
Cơ chế kiểm tra giữa khâu sản xuất, nhập khẩu và lưu thông chưa liên thông; hoạt động tại cửa khẩu chủ yếu kiểm tra hồ sơ đối với hàng hóa thuộc diện quản lý, trong khi nguồn lực lấy mẫu, thử nghiệm và hậu kiểm còn hạn chế. Dữ liệu về kết quả kiểm tra, tỷ lệ không phù hợp và hành vi tuân thủ chưa được tổng hợp đầy đủ để phục vụ phân loại rủi ro.
Thị trường xuất khẩu ngày càng áp dụng chặt chẽ tiêu chuẩn kỹ thuật, quy tắc xuất xứ, biện pháp phòng vệ thương mại và yêu cầu về phát thải carbon. Điều này làm tăng chi phí tuân thủ và đòi hỏi doanh nghiệp nâng cao năng lực truy xuất nguồn gốc, kiểm soát nguyên liệu, công nghệ và chất lượng sản phẩm.
c) Nguyên nhân
Nguyên nhân khách quan là chủng loại thép rất đa dạng, công nghệ và tiêu chuẩn thay đổi nhanh, trong khi thương mại quốc tế ngày càng gắn chất lượng với xuất xứ, môi trường và an toàn chuỗi cung ứng. Việc xác định sản phẩm theo mã HS không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ đặc tính kỹ thuật và mục đích sử dụng.
Nguyên nhân chủ quan là quy định quản lý được ban hành ở nhiều văn bản, thuộc phạm vi của nhiều bộ, ngành nhưng chưa có cơ chế phối hợp và chia sẻ dữ liệu thống nhất; nguồn lực kiểm tra, thử nghiệm và hậu kiểm còn hạn chế; việc tổng hợp số liệu vi phạm, đánh giá hiệu quả quản lý và cập nhật tiêu chuẩn, quy chuẩn chưa kịp thời.
8. Về định hướng phát triển ngành thép
Theo định hướng tại Nghị quyết số 29-NQ/TW, Quyết định số 165/QĐ-TTg năm 2023 và Quyết định số 261/QĐ-TTg ngày 09/02/2026, ngành thép Việt Nam được phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ từ thượng nguồn đến hạ nguồn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải và đáp ứng nhu cầu của các ngành kinh tế, quốc phòng, an ninh.
Theo nội dung Chiến lược, phát triển ngành thép phải phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng, địa phương; bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực, đồng thời gắn với đổi mới công nghệ, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc đầu tư phát triển ngành thép được định hướng theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, nâng cao năng lực, chất lượng sản xuất thép.
Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Chiến lược xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về cơ chế, chính sách; thị trường; khoa học, công nghệ; nguồn nhân lực; bảo vệ môi trường và phát triển các nhóm sản phẩm thép chủ yếu, trong đó có các định hướng sau:
- Tiếp tục đầu tư công nghệ, thiết bị nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng đối với nhóm sản phẩm thép trong việc phát triển nền kinh tế; thép phục vụ xây dựng, thép hợp kim, thép chế tạo, thép hình, tôn mạ kim loại và sơn phủ màu, ống thép, thép cán nóng để ổn định tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
- Phát triển công nghệ trong nước để sản xuất thép tấm cường độ cao, thép dự ứng lực, thép dùng trong bê tông cốt thép ứng suất trước, thép không gỉ chống ăn mòn dùng cho các công trình biển đảo, thép siêu nhẹ sử dụng cho các thiết bị trong ngành giao thông vận tải; thép nhẹ cán nguội, thép ngành đóng tàu.
- Nghiên cứu sản xuất thép phục vụ nhu cầu vật liệu thép cho xây dựng hạ tầng năng lượng, thép thanh ray cho phát triển đường sắt cao tốc, thép ống đúc để vận chuyển khí hóa lỏng, ống thép không hàn cho đóng tàu, trụ điện gió, thép chế tạo trong quốc phòng an ninh.
- Dịch chuyển từ chuỗi giá trị thép dài sang thép dẹt để chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào cho ngành cơ khí chế tạo. 
Thép dẹt: Thép hợp kim, thép chế tạo máy, thép dụng cụ, thép tấm cho ngành công nghiệp chế tạo, phương tiện giao thông. 
Thép dài: Thép chất lượng cao (thép bê tông ứng suất trước, thép thanh/dây/cuộn, thép hình, thép đóng tàu, thép ray đường sắt, thép cho điện gió, quốc phòng an ninh).
- Áp dụng công nghệ số trong quản lý, hoàn thiện quy chuẩn/tiêu chuẩn kỹ thuật (TCVN, QCVN) và chống gian lận thương mại.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và xác định phạm vi quản lý
Xây dựng Nghị định về quản lý chất lượng thép thống nhất đối với hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu và lưu thông. Việc quản lý cần dựa trên mức độ rủi ro của sản phẩm, mục đích sử dụng và lịch sử tuân thủ của tổ chức, cá nhân, bảo đảm xuyên suốt nhưng không làm phát sinh thủ tục trùng lặp.
Quy định rõ phạm vi và danh mục sản phẩm thép thuộc diện quản lý trên cơ sở kết hợp mã HS, mô tả hàng hóa, thành phần hóa học, tính chất kỹ thuật và mục đích sử dụng; đồng thời quy định nguyên tắc xử lý trường hợp một sản phẩm có thể thuộc nhiều nhóm hoặc chịu sự điều chỉnh của nhiều QCVN.
2. Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và cơ chế thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp
Rà soát, cập nhật hệ thống TCVN, QCVN; khắc phục tình trạng chồng lấn trong quản lý thép cốt bê tông, thép không gỉ và thép Cr-Mn; bổ sung yêu cầu kỹ thuật hoặc phương thức quản lý phù hợp đối với sản phẩm có rủi ro, trong đó có ống thép dùng cho dầu khí và các mục đích đặc thù.
Cho phép áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tiên tiến khi phù hợp. Việc thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp, chứng nhận hoặc thử nghiệm của nước ngoài phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế và thỏa thuận thừa nhận có liên quan; không mặc nhiên công nhận chỉ vì Việt Nam chưa có TCVN tương ứng.
3. Đổi mới phương thức kiểm tra, quản lý theo mức độ rủi ro
Thiết kế chế độ kiểm tra theo mức độ rủi ro: tăng cường kiểm soát đối với sản phẩm có rủi ro cao hoặc tổ chức, cá nhân có lịch sử không tuân thủ; áp dụng biện pháp giảm kiểm tra đối với đối tượng tuân thủ tốt; kết hợp kiểm tra tại khâu nhập khẩu với hậu kiểm, giám sát trên thị trường và cơ chế thu hồi, xử lý sản phẩm không phù hợp.
Tăng cường phòng, chống gian lận về mã HS, mác thép, tiêu chuẩn công bố, chứng chỉ xuất xưởng, nhãn hàng hóa và mục đích sử dụng; quy định phương pháp lấy mẫu phù hợp với tính đồng nhất của lô hàng, đồng thời áp dụng kiểm tra xác suất hoặc kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu rủi ro.
4. Hoàn thiện cơ chế phối hợp và hạ tầng dữ liệu phục vụ quản lý
Quy định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; bảo đảm trao đổi thông tin kịp thời giữa cơ quan hải quan, cơ quan kiểm tra chuyên ngành và lực lượng kiểm tra trên thị trường.
Xây dựng và liên thông cơ sở dữ liệu về sản phẩm, tiêu chuẩn áp dụng, kết quả chứng nhận, thử nghiệm, kiểm tra và vi phạm; ứng dụng mã định danh, truy xuất nguồn gốc và hồ sơ điện tử để hỗ trợ phân loại rủi ro, đồng thời hạn chế việc tổ chức, cá nhân phải cung cấp lại thông tin đã có trong hệ thống.
5. Nâng cao năng lực đánh giá sự phù hợp và kiểm tra chất lượng
Nâng cao năng lực của tổ chức đánh giá sự phù hợp, phòng thử nghiệm và lực lượng kiểm tra ở trung ương, địa phương; bảo đảm đáp ứng yêu cầu thử nghiệm các chỉ tiêu cơ lý, hóa học và an toàn đối với các nhóm sản phẩm thuộc phạm vi quản lý.
6. Hỗ trợ xuất khẩu và thúc đẩy phát triển ngành thép bền vững
Theo dõi, cập nhật yêu cầu kỹ thuật, quy tắc xuất xứ, biện pháp phòng vệ thương mại và yêu cầu về carbon của các thị trường trọng điểm; hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu.
Khuyến khích đổi mới công nghệ, sản xuất tuần hoàn, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giảm phát thải trong ngành thép; gắn quản lý chất lượng với mục tiêu tăng trưởng xanh, đồng thời bảo đảm các yêu cầu bắt buộc có căn cứ khoa học, tương xứng với mức độ rủi ro và phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam.
Trên đây là Báo cáo đánh giá thực trạng quản lý chất lượng thép của Bộ Khoa học và Công nghệ./.
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Phụ lục 
KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ THÉP
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-BKHCN ngày      tháng      năm 2026
của Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Indonesia
- Loại sản phẩm: Thép cuộn cán nóng bắt buộc thực hiện chứng nhận chất lượng trước khi nhập khẩu vào Indonesia. Các Nhà máy sản xuất thép chưa qua chứng nhận sẽ không được thực hiện hoạt động nhập khẩu vào Indonesia.
- Tên và dấu chứng nhận: SNI Mark
- Đơn vị chứng nhận: Các Công ty chứng nhận (được Cơ quan Chính phủ công nhận và cấp phép), Công ty chứng nhận được công nhận bởi Ủy ban Kiểm định Quốc gia Indonesia.
- Chu kỳ và phương thức chứng nhận: Giấy chứng nhận có hiệu lực trong vòng 4 năm, mỗi năm cơ quan kiểm tra sẽ có đánh giá giám sát về việc tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng,
- Phương thức: Đánh giá tại nhà máy và thử nghiệm mẫu. Cơ sở sản xuất gửi mẫu sang Phòng thí nghiệm tại Indonesia để SNI đánh giá và công nhận.
- Chi phí chứng nhận: 3950 USD; Phí thử nghiệm: 1484 USD
- Phí công tác của đánh giá viên (Thanh toán dựa theo chí phí thực tế, bao gồm phí ăn ở, vé máy bay, phí đi lại, phí visa).
2. Ấn Độ
Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (Bureau of Indian Standard -BIS): Cơ quan phát triển tổng thể và hài hòa các tiêu chuẩn về chất lượng hàng hóa, nhãn mác, chứng nhận chất lương hàng hóa.
Tiêu chuẩn Ấn Độ đối với các sản phẩm thép: Lệnh năm 2020 về Quản lý chất lượng thép và sản phẩm thép (Steel and Steel Products (Quality Control) Order, 2020) ban hành ngày 22/12/2020.
- Các tiêu chuẩn đối với các mặt hàng thép tại Ấn Độ (kèm theo Mã HS) được mô tả tại bảng 1 Quality Control Order 2020. Bảng 1 này bao gồm toàn bộ các sản phẩm thép có mã HS thuộc Chương 72 và 73.
- Dấu tiêu chuẩn (Standard Mark) phải được sử dụng đối với các loại hàng hóa được nêu trong cột 3, bảng 1 theo một giấy phép được cấp theo Chương trình I (Scheme 1) – Phụ Lục II của Quy định BIS 2018.
BIS lên kế hoạch sau khi hồ sơ nộp được coi là hoàn chỉnh. Trong quá trình đến kiểm tra tại nhà máy, các nội dung đánh giá gồm có:
- Xác minh các hồ sơ đã nộp bởi nhà sản xuất;
- Xem xét các mức độ kiểm soát phù hợp của nhà sản xuất (nếu có);
- Đánh giá cơ sở sản xuất (manufacturing facility); 
- Đánh giá cơ sở kiểm tra (testing Facility);
- Đánh giá bộ phận kiểm soát chất lượng (Quality control personnel);
- Nếu đánh giá đạt yêu cầu, các mẫu sẽ được lấy để thực hiện kiểm tra độc lập. Người nộp đơn sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục hải quan và vận chuyển các mẫu test, chi phí thử nghiệm mẫu tại Ấn Độ cũng sẽ do người nộp đơn chi trả.
Sau khi nhận được báo cáo thử nghiệm đạt từ một đơn vị giám định độc lập và khi nhà sản xuất đã tuân thủ theo những điều chỉnh trong báo cáo tư vấn (Advisory Report - nếu có), Giấy phép sẽ được cấp cho nhà sản xuất.
Giấy phép được cấp trong một năm hoặc hai năm ban đầu khi Cục nhận được phí cấp giấy phép hàng năm áp dụng và phí đánh dấu tối thiểu. 
Nhà sản xuất nước ngoài phải nộp một Bảo lãnh ngân hàng trị giá 10.000 USD theo mẫu XI đính kèm Scheme I. Bảo lãnh này phải được phát hành bởi Ngân hàng dự trữ ở Ấn Độ (Reserve Bank of India).
- Loại sản phẩm: Thép cuộn cán nóng; Thép cuộn (thép dây cây); Phôi thép (Theo danh sách chứng nhận bắt buộc).
- Tên và dấu chứng nhận: IS Mark
- Đơn vị chứng nhận: Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) (Cơ quan Chính phủ); Tổ chức chứng nhận được BIS công nhận (ví dụ: KTR Hàn Quốc)
- Tiêu chuẩn chứng nhận: Tiêu chuẩn IS, tham khảo các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, nhưng sử dụng tên mác thép tự quy định.
- Chu kỳ và phương thức chứng nhận: Giấy chứng nhận ban đầu có hiệu lực trong vòng 01 năm. Trước khi hết thời hạn 01 năm của Giấy chứng nhận, Cơ sở sản xuất có thể tiến hành gia hạn Giấy chứng nhận, thời gian gia hạn tối đa 05 năm.
- Phương thức: 
+ Đánh giá tại nhà máy và lấy mẫu gửi sang Phòng thí nghiệm tại Ấn Độ để BIS đánh giá và cấp Giấy chứng nhận nếu đủ điều kiện.
+ Giám sát: BIS có thể tiến hành kiểm tra tại cơ sở của Nhà sản xuất mà không cần có sự thông báo trước, và có thể lấy mẫu test trong quá trình kiểm tra.
+ Cục có thể lấy mẫu trên thị trường và gửi mẫu để thử nghiệm cho một phòng thí nghiệm bên thứ ba. Nếu không lấy mẫu được từ thị trường, BIS sẽ đến cảng lấy mẫu khi Nhà sản xuất giao hàng tại cảng ở Ấn Độ.
- Chi phí chứng nhận
+ Phí nộp đơn, phí đánh dấu và phí đánh giá: 1074 USD.
+ Phí thử nghiệm: 1454 USD.
+ Phí chứng nhận từ bên kiểm toán thứ ba (xác nhận lượng hàng hóa xuất khẩu sang Ấn Độ thực tế trong mỗi năm, đây là cơ sở để tính phí đánh dấu, khoảng 680 USD).
+ Phí thư bảo lãnh của ngân hàng (phải có chi nhánh ở cả quốc gia nộp đơn và Ấn Độ và phí khoảng 400 USD cho mỗi hạn mức tiêu chuẩn 10,000 USD).
+ Chi phí công tác của đánh giá viên (dựa theo báo phí thực tế để thanh toán, bao gồm chỗ ở, vé máy bay, phương tiện đi lại, ăn uống và phí visa).
3. Thái Lan
Đạo luật Tiêu chuẩn sản phẩm Công nghiệp (B.E. 2511) Industrial Product Standards Act, B.E. 2511  ban hành bởi the Department of Industrial Works, Điều 4 quy định việc Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI) thuộc Bộ Công Nghiệp. Viện Tiêu Chuẩn có quyền hạn “xem xét các đơn xin cấp giấy phép theo Điều 20, 21 của Luật này để trình lên Hội đồng”. Điều 7 quy định về Hội Đồng Tiêu Chuẩn Sản Phẩm Công Nghiệp (Hội đồng), có quyền hạn “đặt ra các quy tắc để sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm công nghiệp mà theo quy định, sản phẩm đó phải phù hợp với tiêu chuẩn (do Thái Lan ban hành), hoặc phù hợp với tiêu chuẩn nước ngoài/quốc tế theo các Điều 20, 21 của Luật này”.  
Điều 21 của Đạo luật quy định “người nào nhập khẩu sản phẩm công nghiệp mà theo Quy định của Thủ tướng (Ministerial Regulation) sản phẩm đó phải phù hợp với tiêu chuẩn để bán được tại thị trường nội địa, thì người đó phải xuất trình chứng cứ cho công chức nhà nước để thẩm định và xin được giấy phép do Tổng thư ký của TISI cấp trước khi thông quan hàng đó tại cửa khẩu”. TISI ban hành các tiêu chuẩn bắt buộc (https://www.tisi.go.th/website/standardlist/comp_thai/en) theo đó việc sản xuất/nhập khẩu các sản phẩm mà đã có tiêu chuẩn bắt buộc thì phải phù hợp với tiêu chuẩn này. 
- Loại sản phẩm: Thép cuộn cán nóng, Thép cuộn (thép dây cây), Thép carbon thấp; theo quy định về danh sách chứng nhận bắt buộc.
- Tên và dấu chứng nhận: TIS Mark.
- Đơn vị chứng nhận: Tổ chức chứng nhận được cơ quan Chính phủ chứng nhận và cấp phép; Tổ chức chứng nhận được TISI (cơ quan Chính phủ) của Thái Lan công nhận (ví dụ: Bureau Veritas Thái Lan).
- Tiêu chuẩn chứng nhận: tham khảo tiêu chuẩn kỹ thuật JIS, tên mác thép phần lớn cũng sử dụng tên mác trong JIS.
- Chu kỳ và phương thức chứng nhận: Chu kỳ chứng nhận 03 năm/lần; Phương thức: Đánh giá tại nhà máy và lấy mẫu thử nghiệm.
- Chi phí chứng nhận
+ Phí đánh giá tại nhà máy và phát hành giấy chứng nhận: 5900 USD.
+ Phí thử nghiệm: 7.500 USD.
+ Phí công tác của đánh giá viên (Thanh toán dựa theo báo phí thực tế, bao gồm phí ăn ở, vé máy bay, phí đi lại, phí visa).
4. Malaysia
Để ngăn chặn tình trạng hàng kém chất lượng tràn vào trong nước, Malaysia đã thực hiện các tiêu chuẩn bắt buộc đối với thép nhập khẩu và thép sản xuất trong nước.
- Thời gian: Áp dụng từ 01/8/2009 đối với sản phẩm thép có Tiêu chuẩn Malaysia (MS). Tuân thủ MS để đảm bảo rằng chỉ những sản phẩm tuân thủ MS và các Tiêu chuẩn quốc tế khác (trong trường hợp không có MS) thì mới được nhập khẩu vào Malaysia.
Đối với sản phẩm đã có MS sẽ do Ban Phát triển và công nghiệp xây dựng (CIDB) và SIRIM QAS International SDn.Bhd (SIRIM). Đối với sản phẩm chưa có tiêu chuẩn thì việc nhập khẩu sẽ do Bộ Thương mại Quốc tế và Công nghiệp Malaysia, Hải quan hoàng gia Malaysia giám sát.
- Loại sản phẩm: Thép cuộn cán nóng, Thép cuộn (thép dây cây); Theo quy định về danh sách chứng nhận bắt buộc.
- Tên và dấu chứng nhận: SIRIM Mark, Hiệp hội phát triển xây dựng CIDB. 
[bookmark: _Hlk179792063]- Đơn vị chứng nhận: Cơ quan chính phủ SIRIM là cơ quan trực thuộc Bộ Thương mại Quốc tế và Công nghiệp Malaysia. 
- Tiêu chuẩn chứng nhận: 
+ Tiêu chuẩn MS: tham khảo các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, nhưng sử dụng tên mác thép tự quy định. 
- Chu kỳ và phương thức chứng nhận: 
Chu kỳ: SIRIM: 01 năm/lần; CIDB: 01 tiêu chuẩn kỹ thuật chỉ cần chứng nhận 01 lần 
- Phương thức chứng nhận: Đánh giá tại nhà máy và thử nghiệm mẫu. 
- Chi phí chứng nhận: Phí nộp đơn: 880 USD; Phí đánh giá tại nhà máy: 1.408 USD; Phí phát hành giấy chứng nhận: 283 USD; Phí thử nghiệm: 881.5 USD 
- Phí công tác của đánh giá viên (Thanh toán dựa theo báo phí thực tế, bao gồm phí ăn ở, vé máy bay, phí đi lại, phí visa). 
5. Liên minh châu Âu-EU 
Ngành thép từ lâu đã giữ một vị trí chiến lược trong nền kinh tế EU, thúc đẩy sự đổi mới, tăng trưởng và việc làm. Ngành sản xuất thép của EU có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều ngành công nghiệp hạ nguồn như ô tô, xây dựng, điện tử, cơ khí và kỹ thuật điện. 
Theo Hiệp hội Thép Châu Âu (Eurofer), ngành thép đóng góp 132 tỷ euro vào tổng giá trị gia tăng của nền kinh tế châu Âu năm 2021, tạo ra 2,7 triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp. Sản lượng thép của EU chiếm 15,2% sản lượng toàn cầu, đạt trung bình hơn 160 triệu tấn thép mỗi năm trong giai đoạn 2016-2020, đứng thứ 2 sau châu Á (chiếm 73,9%). Theo báo cáo của Eurofer, quy mô sản xuất thép của EU được phân bổ ở 500 địa điểm sản xuất lớn tại 23 quốc gia EU. Trong 3 năm 2018-2020, sản lượng thép sản xuất tại EU có xu hướng giảm và chỉ đạt 132,2 triệu tấn năm 2020. Tuy vậy, sang năm 2021 với sự phục hồi nhanh chóng của các ngành sử dụng thép tại EU, lượng thép sản xuất tại EU có xu hướng tăng mạnh trở lại. Cùng với đó Liên minh Châu Âu đã đưa ra các quy định về quản lý các sản phẩm thép phải tuân thủ các quy định cụ thể như:
- Quy định về an toàn sản phẩm: Mọi sản phẩm lưu hành tại châu Âu phải đảm bảo tuân thủ các quy định trong Chỉ thị chung về An toàn sản phẩm (Product Safety Directive) số 2001/95/EC3 , ngày 03/12/2001.
- Quy định dành cho sản phẩm xây dựng: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, các sản phẩm xây dựng chỉ có thể được đưa vào thị trường EU nếu chúng đáp ứng các yêu cầu trong Quy định (EU) 305/20114 ngày 09/3/2011, hay còn gọi là Quy định Sản phẩm xây dựng (Construction Products Regulation - CPR). Quy định đưa ra các yêu cầu cơ bản đối với các công trình xây dựng. Các sản phẩm xây dựng cần tuân thủ các yêu cầu cơ bản để có thể kết hợp trong một công trình xây dựng.
- Yêu cầu cơ bản của công trình và các đặc tính cần thiết của sản phẩm: Các yêu cầu cơ bản không đề cập đến các sản phẩm xây dựng mà là các công việc trong quá trình xây dựng, trong đó các sản phẩm xây dựng được kết hợp với nhau. Sản phẩm xây dựng phải phù hợp với công trình đáp ứng các yêu cầu cơ bản nêu tại Phụ lục I5 của Quy định 305/2011: 
+ Độ bền cơ học và độ ổn định; An toàn trong trường hợp hỏa hoạn; Vệ sinh, sức khỏe và môi trường; An toàn và khả năng tiếp cận khi sử dụng; Tiết kiệm năng lượng và giữ nhiệt. 
+ Sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên Các yêu cầu cơ bản tạo thành cơ sở cho việc chuẩn bị các chỉ thị về tiêu chuẩn (standardisation mandates) và các thông số kỹ thuật hài hòa (harmonised technical specifications). Các đặc tính cơ bản của sản phẩm xây dựng được quy định trong các chỉ tiêu kỹ thuật hài hòa tương ứng với các yêu cầu cơ bản đối với công trình xây dựng. 
- Thông số kỹ thuật hài hòa và tài liệu thẩm định châu Âu (EAD), các thông số kỹ thuật hài hòa cho sản phẩm xây dựng gồm Tiêu chuẩn hài hòa của châu Âu (Harmonised European Standards) nói chung cho các sản phẩm xây dựng truyền thống và tài liệu thẩm định châu Âu (European Assessment Documents - EAD), thường dành cho các sản phẩm sáng tạo. Cả hai đều cung cấp các phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động của các sản phẩm xây dựng: Thông số kỹ thuật hài hòa (Harmonised technical specifications) Tiêu chuẩn hài hòa là các thông số kỹ thuật có thể đáp ứng các yêu cầu thiết yếu. Các tiêu chuẩn hài hòa được phát triển bởi các cơ quan Tiêu chuẩn hóa châu Âu: Ủy ban tiêu chuẩn hóa châu Âu (CEN – European Committee for Standardization) và Ủy ban về Tiêu chuẩn Kỹ thuật Điện châu Âu (CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization). Các cơ quan này là các tổ chức độc lập có nhiệm vụ phát triển các tiêu chuẩn kỹ thuật điện và kỹ thuật tự nguyện tương ứng, nhằm thúc đẩy thương mại tự do trong một Thị trường châu Âu (the single European Market). Các tiêu chuẩn được công bố trên Biên bản chính thức của Cộng đồng châu Âu (Official Journal of the European Communities) và được chuyển thành luật quốc gia dưới dạng các tiêu chuẩn quốc gia với các đặc điểm giống hệt nhau. Tài liệu thẩm định châu Âu (European Assessment Documents - EAD) tài liệu thẩm định châu Âu (EADs) là các thông số kỹ thuật hài hòa. EADs được phát triển bởi Tổ chức Đánh giá Kỹ thuật châu Âu (European Organisation of Technical Assessment - EOTA) trong trường hợp một sản phẩm không được hoặc không được bảo đảm đầy đủ bởi một Tiêu chuẩn hài hòa của châu Âu (Harmonised European Standard). EAD có thể tuân theo yêu cầu của nhà sản xuất đối với Thẩm định kỹ thuật châu Âu (European Technical Assessment - ETA). ETA là một tài liệu cung cấp thông tin về hiệu suất của các sản phẩm xây dựng được tuyên bố liên quan đến các đặc tính cơ bản của nó. Thông tin thêm về EAD: http://www.eota.eu/en-GB/content/what-is-an-ead/30/ Danh sách các EAD: https://www.eota.eu/en-GB/content/eads/56/ Danh sách các ETA đã ban hành: https://www.eota.eu/pages/etassessments/default.aspx.
- Tuyên bố hiệu suất (DoP) Các nhà sản xuất vật liệu xây dựng này cần phải cung cấp “Declaration of Performance ” (Tuyên bố hiệu suất - DoP) kể từ tháng 7 năm 2013. DoP là tài liệu do các nhà sản xuất vật liệu xây dựng ban hành nhằm đảm bảo rằng sản phẩm phù hợp với các yêu cầu của Quy định (EU) 305/2011 ngày 09/03/2011 về sản phẩm xây dựng và nhãn hiệu CE có liên quan. DoP giúp cho việc so sánh các sản phẩm có cùng tiêu chuẩn tham chiếu và có thể so sánh một cách khách quan các sản phẩm có cùng mục đích sử dụng. Tuyên bố hiệu suất (DoP) phải được nhà sản xuất ban hành khi đưa sản phẩm ra thị trường, qua đó thể hiện rằng nhà sản xuất chịu trách nhiệm về sự phù hợp của sản phẩm xây dựng với tính năng đã được công bố đó.
- Dấu CE là bắt buộc đối với những sản phẩm xây dựng mà nhà sản xuất đã đưa ra DoP. Đối với bất kỳ sản phẩm xây dựng nào được áp dụng theo tiêu chuẩn hài hòa hoặc có giấy ETA, dấu CE sẽ là dấu hiệu duy nhất chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm xây dựng với tính năng đã công bố liên quan đến các đặc tính thiết yếu, được đề cập trong phạm vi đó tiêu chuẩn hài hòa hoặc của ETA. Dấu CE phải được theo sau bởi hai chữ số cuối cùng của năm mà nó được dán lần đầu, tên và địa chỉ đã đăng ký của nhà sản xuất hoặc dấu hiệu nhận biết cho phép xác định tên và địa chỉ của nhà sản xuất.
- Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM): theo thông tin của Bộ Ngoại giao, CBAM của EU bước vào giai đoạn vận hành chính thức từ năm 2026. Nhà nhập khẩu thép vào EU phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo phát thải và mua chứng chỉ carbon tương ứng theo quy định. Yêu cầu này làm cho dữ liệu phát thải, khả năng truy xuất và công nghệ sản xuất phát thải thấp trở thành những yếu tố ngày càng quan trọng đối với khả năng tiếp cận thị trường EU.
- Thủ tục hải quan: Theo quy định, các hàng hóa bên ngoài EU khi được nhập khẩu phải khai báo hải quan. Thủ tục hải quan là thủ tục theo đó hàng hóa được trả ra khi hoàn tất khai báo nhập khẩu đi kèm với các chứng từ liên quan và nộp đầy đủ thuế và các nghĩa vụ hải quan khác cho cơ quan hải quan. Các chứng từ cơ bản trong bộ hồ sơ hải quan, theo quy định của EU, khi thông quan hàng hóa, phải xuất trình cho cơ quan Hải quan tờ khai theo mẫu do Hải quan quy định. Những chứng từ cơ bản cho hàng hoá nhập khẩu vào các nước thành viên EU không phụ thuộc vào giá trị lô hàng hay loại hình vận chuyển. Thông thường đối với hàng nhập khẩu vào EU, yêu cầu phải có những chứng từ cơ bản sau: 
+ Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice): Cần ghi rõ chính xác thông tin của người nhập khẩu, người xuất khẩu, ngày xuất hóa đơn, số hóa đơn, miêu tả hàng hóa, điều kiện giao hàng và các chi tiết cần thiết nhằm xác định đúng tất cả giá hàng, cước phí và bảo hiểm; 
+ Tờ khai trị giá Hải quan (Customs Value Declaration): áp dụng cho các lô hàng vượt quá 20.000 EUR. Tờ khai hải quan phải kèm theo văn bản hành chính đơn (Single Administrative Document – SAD). 
+ Mẫu Tờ khai Trị giá Hải quan: 
https://webgate.ec.europa.eu/reqs/public/v1/requirement/auxi/eu/eu_gen_ valuedec_dv1.pdf/ 
+ Văn bản hành chính đơn (Single Administrative Document - SAD): Tất cả hàng hóa nhập khẩu vào EU phải được khai báo với cơ quan hải quan của Quốc gia thành viên tương ứng bằng văn bản hành chính đơn (Single Administrative Document - SAD), mẫu hồ sơ chung cho tất cả các Quốc gia thành viên EU theo Bộ luật Hải quan của Liên minh và Đạo luật được ủy quyền chuyển tiếp (Quy định EU 2016/34115 ngày 17/12/2015) trong khi môi trường hải quan điện tử được triển khai đồng bộ. 
+ Chứng từ vận chuyển (Freight documents): tuỳ vào loại phương tiện vận chuyển hàng hoá mà vận đơn (Bill of lading) và chứng từ tương ứng được yêu cầu xuất trình. 
+ Vận đơn (Bill of Lading): Cần có bản sao vận đơn (hoặc vận đơn hàng không) để làm thủ tục hải quan. Người nhận hàng thường cần có vận đơn gốc để thông quan nhập khẩu. 
+ Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin – C/O): Khi người nhập khẩu yêu cầu hoặc quy định bắt buộc đối với một số mặt hàng nhất định. Các hàng hoá được hưởng GSP phải có giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A “C/O form A.”. Đối với xuất khẩu hàng hóa theo EVFTA cần chứng nhận xuất xứ C/O EUR1. 
+ Phiếu đóng gói (Packing list): Là một chứng từ thương mại kèm theo hóa đơn thương mại và chứng từ vận tải, cung cấp thông tin về mặt hàng nhập khẩu và chi tiết đóng gói của từng lô hàng. 
+ Giấy phép nhập khẩu (Import License): Theo quy định của EU, giấy phép nhập khẩu là cần có đối với hầu hết các mặt hàng nông sản, thực phẩm, sắt, thép, nhôm, vũ khí, hóa chất, dược phẩm. 
+ Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa (Insurance Certificate): Chỉ phải xuất trình nếu thông tin về phí bảo hiểm không được thể hiện trong hóa đơn thương mại. 
- Một số chứng từ, tài liệu khác tùy thuộc vào loại hàng hóa nhập khẩu hoặc các ưu đãi được hưởng. Thủ tục hải quan của EU, khi hàng hóa đến cơ quan hải quan nhập cảnh vào EU, hàng hóa được đưa vào kho tạm giữ dưới sự giám sát của hải quan (không quá 90 ngày) cho đến khi được thực hiện một trong các thủ tục hải quan sau (hoặc tái xuất): Phát hành thủ tục lưu thông tự do (Release for free circulation). Mục đích của việc phát hành thủ tục lưu thông tự do là hoàn thành tất cả các thủ tục nhập khẩu để hàng hóa có thể được bán trên thị trường Liên minh. Hàng hóa được đưa đi tiêu thụ khi đã đáp ứng tất cả yêu cầu nhập khẩu: 
+ Tất cả loại thuế quan hiện hành và khoản phí khác đã được thanh toán. 
+ Đã xuất trình giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa theo hạn ngạch. 
+ Tất cả các giấy phép và giấy chứng nhận hiện hành (ví dụ: giấy chứng nhận thú y cho một số động vật hoặc sản phẩm động vật) đã được xuất trình. Hàng hóa nhập khẩu được làm thủ tục khai báo hải quan. Ngày mà tờ khai này được cơ quan hải quan ở một nước EU chấp nhận cũng là ngày được tính thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt, nếu có. 
- Quá cảnh trong Liên minh Châu Âu, bao gồm: 
+ Quá cảnh bên ngoài (External transit): hàng hóa không thuộc Liên minh có thể được chuyển từ điểm này đến điểm khác trong lãnh thổ hải quan của EU mà không phải chịu thuế nhập khẩu, các khoản phí khác liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa (tức là thuế nội địa) và các biện pháp chính sách thương mại. Chuyển hàng hóa sang một nước thành viên EU khác có nghĩa là thủ tục thông quan được chuyển đến cơ quan hải quan nơi đến. 
+ Quá cảnh nội bộ (Internal transit): hàng hóa của EU có thể được chuyển từ điểm này đến điểm khác trong lãnh thổ hải quan của EU mà không có bất kỳ thay đổi nào về tình trạng hải quan của chúng. Điều này bao gồm việc vận chuyển hàng hóa qua một lãnh thổ khác nằm ngoài lãnh thổ hải quan của EU. 
- Kho lưu trữ, bao gồm kho hải quan và các khu tự do: 
+ Kho hải quan (Customs Warehouse): hàng hóa không thuộc Liên minh có thể được lưu trữ tại cơ sở hoặc bất kỳ địa điểm nào khác được cơ quan hải quan cho phép và chịu sự giám sát hải quan (kho hải quan) mà không phải chịu thuế nhập khẩu, các khoản phí khác liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa và thương mại các biện pháp chính sách. 
+ Các khu vực tự do (Free zones): các quốc gia Thành viên có thể chỉ định các phần lãnh thổ hải quan của Liên minh là các khu vực tự do. Đây là nơi hàng hóa có thể được giới thiệu miễn thuế nhập khẩu, các khoản phí khác (tức là thuế nội địa) và các biện pháp chính sách thương mại, cho đến khi chúng được giao một thủ tục hải quan được chấp thuận khác hoặc được tái xuất. Hàng hóa cũng có thể trải qua các hoạt động đơn giản như xử lý và đóng gói lại. 
- Sử dụng cụ thể bao gồm nhập khẩu tạm thời và sử dụng cuối cùng: 
+ Nhập khẩu tạm thời: hàng hóa không thuộc Liên minh có thể vào EU mà không phải trả thuế nhập khẩu, miễn là chúng được dùng để tái xuất mà không bị thay đổi. Thời hạn tạm nhập tối đa là hai năm. 
+ Sử dụng cuối cùng: hàng hóa có thể được lưu thông tự do theo hình thức miễn thuế hoặc giảm thuế tùy theo mục đích sử dụng cụ thể của chúng. 
- Xử lý, bao gồm xử lý bên trong và bên ngoài: 
+ Gia công nội địa: hàng hóa có thể được nhập khẩu vào EU mà không phải chịu thuế, thuế và thủ tục, được xử lý dưới sự kiểm soát của hải quan và sau đó tái xuất. Nếu các thành phẩm cuối cùng không được xuất khẩu, chúng sẽ phải chịu các loại thuế và thủ tục hiện hành. 
+ Gia công bên ngoài: hàng hoá của Liên minh có thể được tạm xuất từ lãnh thổ hải quan của Liên minh cho mục đích gia công. Hàng hóa đã qua chế biến có thể được đưa ra lưu thông tự do với thuế nhập khẩu được giảm toàn bộ hoặc một phần.
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